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1 2021-2023 M0121011 Trần In Đô 13/08/1998 Khoa học cây trồng 30/11/2023 5,835,000           
2 2021-2023 M0321003 Lâm Nhật Kỳ 20/09/1998 Thú y 30/11/2023 5,835,000           
3 2021-2023 M0321005 Lê Ngọc Lợi 01/04/1989 Thú y 30/11/2023 5,835,000           
4 2021-2023 M0321007 Trần Lê Phú 15/02/1997 Thú y 30/11/2023 5,835,000           
5 2021-2023 M0521024 Phạm Công Phú 19/05/1998 Công nghệ sinh học 30/11/2023 5,835,000           
6 2021-2023 M0721011 Nguyễn Tuấn Lành 07/07/1999 Toán giải tích 30/11/2023 5,835,000           
7 2021-2023 M0721013 Danh Anh Võ 24/07/1991 Toán giải tích 30/11/2023 5,835,000           
8 2021-2023 M0821008 Nguyễn Nhựt Quang 17/02/1998 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 30/11/2023 5,835,000           
9 2021-2023 M0821009 Ngô Thị Phương Anh N 03/02/1997 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 30/11/2023 5,835,000           

10 2021-2023 M1021008 Nguyễn Đăng Huấn 08/06/1999 Bảo vệ thực vật 30/11/2023 5,835,000           
11 2021-2023 M1021014 Đinh Hoàng Phúc 02/03/1995 Bảo vệ thực vật 30/11/2023 5,835,000           
12 2021-2023 M1121004 Lê Bảo Phúc 03/12/1999 Khoa học môi trường 30/11/2023 5,835,000           
13 2021-2023 M1321005 Trần Thiện Nhân 13/12/1998 Kinh tế nông nghiệp 30/11/2023 5,835,000           
14 2021-2023 M1321006 Trần Hồng Nhẫn N 14/09/1996 Kinh tế nông nghiệp 30/11/2023 5,835,000           
15 2021-2023 M1321008 Thái Ngọc Thịnh 24/07/1999 Kinh tế nông nghiệp 30/11/2023 5,835,000           
16 2021-2023 M1421002 Đỗ Huyền Châm N 19/10/1994 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
17 2021-2023 M1421011 Tạ Quang Lộc 23/07/1991 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
18 2021-2023 M1421013 Nguyễn Trúc Ly N 14/12/1994 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
19 2021-2023 M1421014 Võ Thị Kim Mai N 15/08/1998 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
20 2021-2023 M1421016 Kim Thạch Bích Nga N 01/03/1992 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
21 2021-2023 M1421018 Nguyễn Thị Kim Ngân N 12/12/1990 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
22 2021-2023 M1421019 Ngô Trấn Nghiệp 22/09/1998 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
23 2021-2023 M1421021 Huỳnh Thanh Nhật 25/06/1995 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
24 2021-2023 M1421026 Quách Hồng Thái 28/02/1980 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
25 2021-2023 M1421031 Trần Thị Cẩm Tiên N 17/07/1995 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
26 2021-2023 M1421032 Võ Thành Tới 24/10/1991 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
27 2021-2023 M1421033 Trần Như Phượng Trân N 14/01/1993 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
28 2021-2023 M1421034 Nguyễn Thị Huỳnh Trang N 14/07/1992 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
29 2021-2023 M1421038 Nguyễn Thị Kim Tuyền N 08/05/1997 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
30 2021-2023 M1421040 Nguyễn Thế Vinh 02/10/1989 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
31 2021-2023 M1421041 Lương Quang Vũ 29/01/1999 Quản trị kinh doanh 31/08/2023 5,835,000           
32 2021-2023 M1521011 Nguyễn Phan Trung 05/03/1999 Lý luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt 30/11/2023 5,835,000           
33 2021-2023 M1621001 Hà Khả Ái N 13/12/1998 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
34 2021-2023 M1621016 Nguyễn Thị Hoàng Kim N 15/05/1983 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
35 2021-2023 M1621017 Huỳnh Trung Lập 12/08/1997 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
36 2021-2023 M1621019 Huỳnh Ngọc Linh N 14/11/1995 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
37 2021-2023 M1621020 Trương Nguyễn Thùy Linh N 15/10/1998 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
38 2021-2023 M1621032 Dương Thị Bảo Ngọc N 02/05/1988 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
39 2021-2023 M1621046 Phạm Đức Thọ 12/11/1993 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
40 2021-2023 M1621061 Phan Thùy Trang N 30/09/1995 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
41 2021-2023 M1621062 Đặng Hoàng Tuấn 08/11/1994 Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 31/08/2023 5,835,000           
42 2021-2023 M2021001 Cao Thanh Huyền N 28/04/1994 Hóa lý thuyết và hóa lý 30/11/2023 11,670,000         
43 2021-2023 M2021014 Nguyễn Thanh Hoài Nhân 21/03/1992 Hóa lý thuyết và hóa lý 30/11/2023 5,835,000           
44 2021-2023 M2221010 Trần Thanh Thúy N 21/01/1982 Công nghệ thực phẩm 30/11/2023 5,835,000           
45 2021-2023 M2321015 Chim Thành Thái Duy 05/03/1984 Văn học Việt Nam 30/11/2023 5,835,000           
46 2021-2023 M2321019 Nguyễn Thanh Phương 30/08/1997 Văn học Việt Nam 30/11/2023 5,835,000           
47 2021-2023 M2421003 Bùi Thị Kim Chúc N 23/03/1981 Phát triển nông thôn 31/08/2023 5,835,000           
48 2021-2023 M2421007 Hồ Anh Dủ 00/00/1980 Phát triển nông thôn 31/08/2023 5,835,000           
49 2021-2023 M2421014 Nguyễn Đăng Khoa 01/01/1980 Phát triển nông thôn 31/08/2023 5,835,000           
50 2021-2023 M2421025 Phan Ngọc Như 25/06/1994 Phát triển nông thôn 31/08/2023 5,835,000           
51 2021-2023 M2421030 Nguyễn Bé Sáu 10/04/1985 Phát triển nông thôn 31/08/2023 5,835,000           
52 2021-2023 M2421032 Trần Thị Sô Col The N 07/07/1987 Phát triển nông thôn 31/08/2023 5,835,000           
53 2021-2023 M2421035 Nguyễn Bình Trung 06/09/1982 Phát triển nông thôn 31/08/2023 5,835,000           
54 2021-2023 M2521005 Bùi Nguyễn Quang Huy 22/02/1988 Hệ thống thông tin 30/11/2023 5,835,000           
55 2021-2023 M2521006 Trần Thị Mỹ Huyền N 04/03/1995 Hệ thống thông tin 30/11/2023 5,835,000           
56 2021-2023 M2521010 Lê Thị Kim Nhi N 19/05/1995 Hệ thống thông tin 30/11/2023 5,835,000           
57 2021-2023 M2521011 Lưu Thành Tâm 08/10/1993 Hệ thống thông tin 30/11/2023 5,835,000           
58 2021-2023 M2521012 Đặng Thiên Tân 22/06/1997 Hệ thống thông tin 30/11/2023 5,835,000           
59 2021-2023 M2521020 Phạm Lê Tân 22/01/1996 Hệ thống thông tin 30/11/2023 5,835,000           
60 2021-2023 M2721003 Nguyễn Khoa Đăng 01/01/1991 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
61 2021-2023 M2721005 Phan Trần Lê Huy 17/05/1989 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
62 2021-2023 M2721006 Đỗ Trường Khang 30/08/1997 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
63 2021-2023 M2721007 Trần Ngọc Khoa 15/06/1994 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
64 2021-2023 M2721008 Phan Thị Thanh Kiều N 04/01/1991 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
65 2021-2023 M2721009 Nguyễn Bình Khánh Lam N 15/09/1999 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
66 2021-2023 M2721010 Phan Dương Linh 19/09/1996 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
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67 2021-2023 M2721012 Lê Nguyễn Huệ Ngân N 22/08/1996 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
68 2021-2023 M2721014 Trầm Thị Hồng Phượng N 13/09/1993 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
69 2021-2023 M2721015 Nguyễn Cao Sơn 08/10/1998 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
70 2021-2023 M2721018 Trần Ngọc Thy Thơ N 10/01/1998 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
71 2021-2023 M2721019 Lê Huỳnh Công Thoại 13/05/1997 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
72 2021-2023 M2721020 Nguyễn Thị Ngọc Thu N 27/10/1995 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
73 2021-2023 M2721022 Võ Ánh Trân N 25/11/1991 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
74 2021-2023 M2721023 Lưu Hoàng Trí 13/04/1977 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
75 2021-2023 M2721024 Nguyễn Quốc Tuấn 11/06/1990 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
76 2021-2023 M2721026 Trần Bảo Uyên N 14/07/1996 Tài chính - Ngân hàng 31/08/2023 5,835,000           
77 2021-2023 M2721030 Phạm Thị Thúy Hằng N 29/08/1984 Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023 5,835,000           
78 2021-2023 M2721031 Huỳnh Lan Hương N 07/10/1999 Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023 5,835,000           
79 2021-2023 M2721032 Nguyễn Hiếu Kiên 27/07/1991 Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023 5,835,000           
80 2021-2023 M2721033 Lê Thị Thùy Linh N 10/05/1983 Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023 5,835,000           
81 2021-2023 M2721035 Nguyễn Thị Huỳnh Như N 25/04/1996 Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023 5,835,000           
82 2021-2023 M2721036 Phan Phương Quỳnh N 18/01/1993 Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023 5,835,000           
83 2021-2023 M2721037 Võ Bảo Siêu Việt 15/10/1989 Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023 5,835,000           
84 2021-2023 M2921005 Nguyễn Quốc Khánh 26/08/1996 Quản lý tài nguyên và môi trường 30/11/2023 5,835,000           
85 2021-2023 M2921023 Phan Ngọc Trường An N 13/01/1997 Quản lý tài nguyên và môi trường 30/11/2023 5,835,000           
86 2021-2023 M2921024 Phan Trọng Luật 22/06/1978 Quản lý tài nguyên và môi trường 30/11/2023 5,835,000           
87 2021-2023 M3121004 Nguyễn Thị Huỳnh Như N 22/01/1998 Hệ thống nông nghiệp 30/11/2023 5,835,000           
88 2021-2023 M3121005 Võ Nguyễn Thư Sinh N 02/09/1998 Hệ thống nông nghiệp 30/11/2023 5,835,000           
89 2021-2023 M3221002 Nguyễn Quốc Chiến 21/09/1997 Lý luận và PPDH bộ môn Toán 31/08/2023 5,835,000           
90 2021-2023 M3221011 Hồ Vũ Khoa 12/08/1998 Lý luận và PPDH bộ môn Toán 31/08/2023 5,835,000           
91 2021-2023 M3221020 Nguyễn Phúc Thiên Nhật Thảo 23/07/1994 Lý luận và PPDH bộ môn Toán 31/08/2023 5,835,000           
92 2021-2023 M3221023 Trần Thị Thanh Tuyền N 22/07/1987 Lý luận và PPDH bộ môn Toán 31/08/2023 5,835,000           
93 2021-2023 M3221025 Trần Thị Hải Yến N 10/10/1995 Lý luận và PPDH bộ môn Toán 31/08/2023 5,835,000           
94 2021-2023 M3321006 Phạm Công Hậu 02/05/1993 Quản lý đất đai 30/11/2023 5,835,000           
95 2021-2023 M3321007 Nguyễn Tiến Hợp 29/08/1995 Quản lý đất đai 30/11/2023 5,835,000           
96 2021-2023 M3421021 Nguyễn Hồng Ngọc N 20/02/1995 Luật kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
97 2021-2023 M3421031 Nguyễn Ngọc Đan Thanh N 06/10/1994 Luật kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
98 2021-2023 M3421034 Lê Thị Bé Thu N 01/01/1985 Luật kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
99 2021-2023 M3521012 Nguyễn Quang Huy 03/02/1999 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 30/11/2023 5,835,000           

100 2021-2023 M3521013 Lâm Hùng Minh 01/06/1989 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 30/11/2023 5,835,000           
101 2021-2023 M3721002 Dương Trung Hiếu 13/12/1989 Khoa học máy tính 30/11/2023 5,835,000           
102 2021-2023 M3721010 Phạm Công Thiện 16/12/1989 Khoa học máy tính 30/11/2023 5,835,000           
103 2021-2023 M3721011 Phan Mỹ Trinh N 04/09/1998 Khoa học máy tính 30/11/2023 5,835,000           
104 2021-2023 M3721012 Nguyễn Thanh Tùng 06/06/1970 Khoa học máy tính 30/11/2023 5,835,000           
105 2021-2023 M3721015 Lâm Dương Quốc Bình 10/07/1996 Khoa học máy tính 30/11/2023 5,835,000           
106 2021-2023 M3721018 Hà Quang Trình 09/04/1999 Khoa học máy tính 30/11/2023 5,835,000           
107 2021-2023 M3821003 Phạm Thị Chi N 14/04/1990 Kỹ thuật hóa học 30/11/2023 5,835,000           
108 2021-2023 M3821006 Trần Phương Huy 20/10/1994 Kỹ thuật hóa học 30/11/2023 5,835,000           
109 2021-2023 M3821009 Trần Thanh Lực 01/10/1995 Kỹ thuật hóa học 30/11/2023 5,835,000           
110 2021-2023 M3821012 Lê Văn Nguyễn 14/04/1982 Kỹ thuật hóa học 30/11/2023 5,835,000           
111 2021-2023 M3821015 Danh Si Ra 28/10/1991 Kỹ thuật hóa học 30/11/2023 5,835,000           
112 2021-2023 M3821017 Trần Văn Tình 26/04/1992 Kỹ thuật hóa học 30/11/2023 5,835,000           
113 2021-2023 M3821023 Lê Thị Tú Yên N 25/05/1986 Kỹ thuật hóa học 30/11/2023 5,835,000           
114 2021-2023 M4021002 Nguyễn Anh Khoa 00/00/1990 Kinh tế học 30/11/2023 5,835,000           
115 2021-2023 M4221002 Trần Việt Bắc 06/05/1996 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 30/11/2023 5,835,000           
116 2021-2023 M4221019 Bùi Vĩnh Tấn 02/09/1980 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 30/11/2023 5,835,000           
117 2021-2023 M4421002 Phạm Đức Huy 29/01/1996 Kỹ thuật điện 30/11/2023 5,835,000           
118 2021-2023 M4421003 Võ Quốc Khánh 24/09/1995 Kỹ thuật điện 30/11/2023 5,835,000           
119 2021-2023 M4521005 Nguyễn Ngọc Hân N 00/00/1996 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
120 2021-2023 M4521006 Trần Trang Diệu Hiền N 31/12/1989 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
121 2021-2023 M4521011 Nguyễn Ngọc Anh Kiệt 28/03/1998 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
122 2021-2023 M4521015 Trần Chiêm Tuệ Ngân N 16/10/1997 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
123 2021-2023 M4521023 Phạm Thị Quyên N 25/06/1988 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
124 2021-2023 M4521025 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh N 19/11/1994 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
125 2021-2023 M4521028 Nguyễn Thị Huyền Trang N 28/02/1992 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
126 2021-2023 M4521029 Nguyễn Hữu Truyện 20/05/1992 Quản lý kinh tế 31/08/2023 5,835,000           
127 2021-2023 M4821005 Nguyễn Phi Giao N 01/09/1989 Quản lý giáo dục 31/08/2023 5,835,000           

746,880,000       


